
UBND THỊ XÃ SƠN TÂY 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 

NÔNG NGHIỆP 

Số:        /HD-TTDVNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Tây, ngày        tháng       năm 2025 
 

 

HƯỚNG DẪN 

Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 

giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng 

 

Hiện nay lúa Xuân trà sớm giai đoạn làm đòng; trà chính vụ giai đoạn cuối 

đẻ nhánh - đứng cái, đây là thời kỳ cây lúa rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh hại, 

cần có biện pháp chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, nước tưới phù hợp để cây trồng 

sinh trưởng, phát triển, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thị xã Sơn Tây hướng dẫn một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ 

sâu bệnh hại lúa vụ Xuân giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng như sau: 

1. Chăm sóc lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng 

- Giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh - đứng cái: Khi lúa chuẩn bị đứng cái cần 

rút cạn nước trong ruộng từ 5-7 ngày, sau đó đưa nước trở lại ruộng nhằm hạn chế 

quá trình đẻ nhánh vô hiệu, giúp rễ ăn sâu, hút được nhiều dinh dưỡng và tăng 

khả năng chống đổ. Không bón đạm muộn để tránh lúa đẻ nhánh kéo dài, sinh ra 

nhiều nhánh vô hiệu, tạo điều kiện cho sâu bệnh gây hại. 

- Giai đoạn đứng cái, làm đòng: Giữ nước thường xuyên trên ruộng, duy trì 

mực nước từ 4-5 cm đến trước khi thu hoạch 15-20 ngày, không để ruộng khô hạn. 

Bón đầy đủ lượng phân kali khi lúa bắt đầu phân hóa đòng (lá lúa đứng và có hiện 

tượng thắt eo ở gần chóp lá), đảm bảo lượng kali bón cho lúa đủ từ 5-6 kg/sào. Bón 

bổ sung 0,5-1 kg phân đạm đối với những diện tích lúa có hiện tượng lá vàng, thiếu 

dinh dưỡng; những diện tích lúa xanh tốt tuyệt đối không bón thêm phân đạm. 

* Lưu ý: Tùy thuộc vào giống lúa, chân đất, tình hình sinh trưởng của 

cây lúa để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể phun thêm phân bón 
qua lá bổ sung các yếu tố trung lượng, vi lượng,…vào giai đoạn trước trỗ sẽ 
giúp cây tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, thời tiết bất thuận và tăng độ chắc 

của hạt,… 

2. Phòng trừ sâu bệnh 

2.1. Phòng trừ lúa cỏ hại lúa 

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nhất là các diện tích lúa giai đoạn thấp 

thoi trỗ, đây là giai đoạn dễ phát hiện lúa cỏ để khử lẫn (vì các khóm lúa cỏ 
thường trổ bông trước). 

- Khi phát hiện các bông lúa cỏ (cây cao hơn, khác dạng, hạt có râu dài 
hoặc không có râu, hạt có mỏ tím,…tỷ lệ lép cao) cần khử lẫn triệt để 100% 

ngay sau khi lúa trỗ và trước khi lúa chín nhằm tránh lúa rụng hạt, bằng cách:   
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+ Nhổ tận gốc (tránh để lúa lên manh tạo ra lúa chét) rụng hạt xuống gây 

hại cho vụ sau. 

+ Các khóm lúa cỏ sau khi nhổ cần đem ra khỏi khu vực sản xuất, phơi 

khô và đốt bỏ tiêu hủy triệt để. Tuyệt đối không cho trâu, bò ăn để ngăn chặn 

hạt lúa cỏ có thể tồn tại trong phân trâu, bò, khi bón ra ruộng có thể là nguồn 

lây nhiễm. 

- Thời điểm thu hoạch: Đối với các diện tích nhiễm lúa cỏ cần thu hoạch 

riêng, yêu cầu vệ sinh máy gặt khi di chuyển sang các khu vực khác; khoanh 

vùng (đắp bờ ngăn, chăng lưới mắt nhỏ trên ruộng) để tránh hạt lúa cỏ trôi theo 

dòng nước lây lan sang nơi khác,… 

2.2. Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa 

- Thời tiết và giai đoạn lúa hiện nay rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát 

sinh, lây lan và gây hại nếu không chủ động kiểm tra và phòng trừ có thể bệnh 

sẽ lây lan lên cổ bông khi lúa trỗ làm ảnh hưởng lớn đến năng suất, đặc biệt trên 

các giống lúa dễ nhiễm bệnh đạo ôn như: TBR 225, Nếp thơm, Thiên ưu 8, nhóm 

lúa JO2, Thái Xuyên 111,… 

- Cần chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện, phun phòng trừ bệnh đạo 

ôn ở những diện tích lúa có ≥ 10% số lá bị bệnh, hoặc >1% cổ bông, số lá 

đòng hoặc cổ áo áp lá đòng bị bệnh.  

- Sử dụng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất Tricyclazole, 
Propiconazole, Isoprothiolane, Trifloxystrobin,...như (Flia 525SE, Bump Gold 

40SE, Flint Pro 648WG, Bamy 75WP, Ninja 35EC,...) 

Sau khi phun 5-7 ngày cần kiểm tra lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho 

bệnh đạo ôn phát triển và dấu hiệu bệnh chưa dừng lại cần phun kép lần 2. 

* Lưu ý: Ngoài chú ý bệnh đạo ôn gây hại cần theo dõi chặt chẽ diễn biến 

của các đối tượng sâu bệnh khác như sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm sọc 
vi khuẩn, bệnh bạc lá,…để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

Trên đây là Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ Xuân 

giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, làm đòng. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

thị xã Sơn Tây đề nghị UBND các xã, phường có sản xuất nông nghiệp tăng 

cường kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển 

tốt, đạt năng suất, chất lượng./. 

Nơi nhận:  
- Chi cục TTBVTV Hà Nội;     (để b/c) 

- UBND thị xã; 
- BGĐ Trung tâm;  
- UBND các xã, phường có SXNN;  
- Lưu: VT, KTDV, (S.02b). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Phùng Thị Thuận 
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